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TRUING DAI HOC HOA SEN
PHONG DAO TAO DAI HOC

CONG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM 
Doc lap - Tu* do - Hanh phiic

S6:^/TB-DTDH TP. Ho Chi Minh, ngay2$thdng 3 ndm 2023

THONG HAG
Ve vice to chuc thi de xet mien mon 

va cong nhan chuan dau ra cho sinh vien

Can cir Ta trinh so 31-2023/TTr-NNVHQT ngciy J4/8/2023 cua Khoa Ngon 

ngu - Van hoa quoc te ve ke hooch to chuc thi cong nhan chuan dau ra cho sinh 

vien;

Nham tao dieu kien cho sinh vien (SV) hoan tat Chirang trinh dao tao 
(CTDT) va dirge xet tot nghiep, Phong Dao tao dai hoc thong bao den SV ve viec to 
chuc thi Tieng Anh de xet mien mon va cong nhan chuan dau ra (CDR) nhu sau:

1. Doi tuong dir thi: theo danh sach SV dinh kem.

2. Can tnic bai thi va hinh thiic danh gia: theo can true bai thi TOEIC
- Bai thi gom 02 ky nang: Nghe va Doc;
- So lugng can hoi: 100 cau/ky nang;
- Thai lugng thi: 120 phut (Khong ke thai gian phat de va thu bai);
- Bai thi TOEIC dirge xay dung tren khung tham chieu CEFR danh gia nang 

lire tieng Anh cua sinh vien tu A1 - C2.

3. Hinh thiic cong nhan: 

a) Chuan dau ra:

Muc dich Sinh vien nganh Ngon Ngir Anh

Sinh vien 

khong chuyen ngu
Chuyen nganh 

Bien Phien Dich 

va Giang day

Chuyen nganh Anh van 

Thirang mai va Truyen 

thong Doanh nghiep
Sinh vien

450Chuan dau ra 800 700

b) Xet mien mon:

Sinh vien khong chuyen 

(Chirang trinh tieng Anh)
Muc dich Sinh vien khong chuyen 

(Chirang trinh tieng Viet)
Sinh vien

Xet mien mon 530500
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4. Thoi gian dang ky, Ngay thi va Oja di§m thi:

Dja diem thiThai gian dang ky Ngay thi Thai gian thi

Tir 13h00 ngay 
28/9/2023 dc;n 

16h30 ngay 
30/9/2023

Sang:
- Ca 1: 07H30 - 09H3006/10/2023 

(Thu Sau)
Thi phong may tinh 
a Ca so Thanh Thai

- Ca 2: 10hl5 - 12hl5

5. Hinh thuc dang ky va Le phi thi:

- SV dang ky online tai http://htttsv.hoasen.edn.vnA Tir quan Iy> Tien do 
hoc tap/T6t nghiep > Dang ky thi cluing chi AV;

- Le phi thi: 650.000 dong (Sau tram nam muai nghln ddng)/SV. SV dong le 

phi thi tai ngan hang den het 16h30 ngay 30/09/2023.

Thong tin tai khoan dong le phi thi:

Ten tai khoan:
So tai khoan:

Ten ngan hang:
Quy dinh noi dung ghi tren Giay nop tien/Chuyen khoan:
MSSV......Ho ten SV........ nganh.....dong phi thi Tieng Anh CDR T10/2023.

6. Sinh vien hni y:

TRUONG DAI HOC HOA SEN

040 0101 009 1963

Ngan hang Hang Hai VN (MSB) CN TP. HCM

a) SV thuoc doi tirong neu tren dirge dang ky dir thi tren tinh than tir nguyen;
b) Le phi thi se khong dirge hoan tra/bao liru:
e) SV tham dir ky thi nay se KHONG dirge eSp chung chi quoc le CDR: 
d) Truong chi to chirc thi neu so lirgng dang ky dir thi tren 50 SV. Lich thi se 

bo vao ngay 03/10/2023 qua email SV va trendirge cong
http://htttsv.hoasen.edu.vn.

Moi thac mac ve ky thi, SV vui long lien he Bo phan Khao thi - Phong Dao 

tao dai hoc qua email dt.kt@hoasen.edu.vn de dirge ho trg./.

TRUONG PHONGNoinhan:
- SV theo danh sach dinh kern;
- TT.TN-VLSV va cac khoa;
- Phong TC-KT, Khoa NN-VHQT;
- Liru: DTDH. I

Nguyen Tien Lap
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

STT Mã số sinh viên Họ và tên lót Tên Lớp ngành Ghi chú

1 2150249 Nguyễn Ngọc Phương Dung TE1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

2 2150267 Vũ Ngọc Kim Châu TM1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

3 2150287 Đào Nguyễn Phương Anh TE1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

4 2150294 Hoàng Nhật Trúc TR1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

5 2150384 Nguyễn Hoàng An Lạc CC1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

6 2150408 Nguyễn Quốc Huy TE1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

7 2150464 Nhâm Diệp Minh Trang TE1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

8 2150474 Nguyễn Thị Ngọc Trâm CC1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

9 2150488 Huỳnh Phạm Ngọc Thủy CC1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

10 2150498 Lê Thị Anh Thư CC1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

11 2150500 Huỳnh Đăng Thịnh TM1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

12 2150504 Trịnh Huỳnh Ái Thanh TM1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

13 2150530 Lâm Thoại Phong TE1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

14 2150535 Trần Huỳnh Yến Nhi CC1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

15 2150589 Nguyễn Ngọc Phương Trinh TE1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

16 2150620 Chu Ân Bình CC1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

17 2150629 Lê Thụy Thùy Vy CC1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

18 2151670 Phùng Thị Khánh Ngân TT1511 1.1.b SV khóa 15,16 nợ TC TA+CĐR

19 2152111 Hà Trung Hiếu TT1511 1.1.b SV khóa 15,16 nợ TC TA+CĐR

20 2152159 Nguyễn Hoàng Diễm Hân CC1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

21 2152172 Lương Thành Bảo QL1511 1.1.b SV khóa 15,16 nợ TC TA+CĐR

22 2152660 Nguyễn Thị Khánh Ly MK1511 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

23 2160297 Nguyễn Thị Vân Anh TE1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

24 2160313 Tăng Quốc Anh TM1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

25 2160332 Trần Võ Kim Cương BP1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

26 2160373 Nguyễn Đỗ Ngọc Hân BP1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

27 2160384 Huỳnh Minh Hạnh TE1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

28 2160395 Đinh Quang Diệu Khanh TE1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

29 2160418 Nguyễn Thị Mỹ Linh CC1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

30 2160424 Nguyễn Thị Kim Liên CC1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

31 2160435 Đặng Nguyễn Kiều Nga CC1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

32 2160463 Nguyễn Trúc Nghi TM1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

33 2160473 Trần Thị Yến Ngọc TM1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

34 2160494 Võ Mỹ Như CC1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

35 2160517 Thái Ngọc Phụng CC1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

36 2160521 Võ Hồng Phúc TM1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

37 2160535 Trần Ngọc Tú Quỳnh TM1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

38 2160537 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh CC1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

39 2160605 Phạm Thanh Tùng TM1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

40 2160606 Nguyễn Sơn Tùng BP1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

41 2160609 Lữ Trần Tuấn CC1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

42 2160627 Mai Thị Tường Vi TM1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

43 2160631 Võ Thu Uyên TM1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

44 2160647 Trần Thu Khánh Vy TE1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

45 2161300 Trần Tiểu Minh NH1611 1.1.b SV khóa 15,16 nợ TC TA+CĐR

46 2161975 Trần Thị Thùy Trang GF1612 1.1.b SV khóa 15,16 nợ TC TA+CĐR

47 2162391 Lý Nguyên PM1611 1.1.b SV khóa 15,16 nợ TC TA+CĐR

48 2162842 Phạm Nguyễn Ngọc Hân DL1612 1.1.b SV khóa 15,16 nợ TC TA+CĐR

49 2162885 Nguyễn Trần Gia Hân TE1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

50 2162886 Nguyễn Thị Thu Hà TM1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

DANH SÁCH SINH VIÊN

(Đính kèm theo Thông báo số 60/TB-ĐTĐH, ban hành ngày 28 tháng 9 năm 2023)



STT Mã số sinh viên Họ và tên lót Tên Lớp ngành Ghi chú

51 2162890 Phùng Thị Vân Anh TM1611 1.1. SV khóa 15,16 TL đủ TC nợ CĐR

52 2170017 Vũ Thị Bích Ngọc TC1711 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

53 2170033 Điền Quang Hiển NL1711 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

54 2170108 Nguyễn Ngọc Hoài Thương TM1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

55 2170151 Nguyễn Thị Phương Uyên CC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

56 2170180 Dương Thể Trân TE1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

57 2170187 Trương Ngọc Yến TC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

58 2170269 Nguyễn Thảo Duy DT1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

59 2170335 Nguyễn Thanh Lộc TT1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

60 2170638 Nguyễn Nhật Hồng TL1711 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

61 2170677 Đỗ Mai Quyên LG1711 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

62 2170749 Bùi Mai Hồng Nhung CC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

63 2170793 Ngô Tiến Trọng CC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

64 2170897 Đàm Thảo Như CC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

65 2171006 Trần Phượng Uyên TM1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

66 2171030 Nguyễn Ngọc Minh Thư DL1712 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

67 2171152 Nguyễn Lê Duy Bảo MK1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

68 2171187 Nguyễn Thị Kim Ngân DL1712 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

69 2171200 Mai Trang Hoàng My CC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

70 2171258 Lê Quốc Trung TE1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

71 2171308 Hồ Nguyễn Phúc Hưng TM1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

72 2171370 Vũ Phương Vy CC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

73 2171383 Nguyễn Minh Hằng NT1711 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

74 2171387 Nguyễn Thị Huyền Trân TE1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

75 2171445 Võ Hoàng Thúy Quỳnh MK1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

76 2171489 Trần Anh Đào TE1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

77 2171717 Nguyễn Đức Minh TE1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

78 2171740 Bế Vũ Hải Yến KS1711 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

79 2171741 Hồ Hữu Thị Huyền KS1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

80 2171796 Nguyễn Duy Uyên KS1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

81 2171861 Nguyễn Thị Minh Thư CC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

82 2171896 Nguyễn Thị Bảo Ngọc LG1711 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

83 2171948 Lê Ngọc Thanh Quyên MK1711 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

84 2171953 Nguyễn Thị Mỹ Dung CC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

85 2172308 Ngô Thị Mỹ Loan TT1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

86 2172857 Đinh Thị Ánh Hương MD1711 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

87 2173142 Vũ Huy Hồng Phúc MK1711 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

88 2173488 Phạm Thanh Tuyền KS1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

89 2173783 Nguyễn Lâm Tuyền KS1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

90 2173971 Hoàng Mai Bảo Ngân DL1712 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

91 2174465 Hoàng Lan Phương TL1711 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

92 2174491 Đỗ Khánh Quyên TM1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

93 2174515 Đặng Trần Thiên Thanh TM1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

94 2174537 Hà Phương Bảo Tín CC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

95 2174573 Phạm Hữu Hoàng Anh TM1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

96 2174592 Nguyễn Thị Thanh Thúy CC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

97 2174606 Nguyễn Minh Anh TM1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

98 2174618 Võ Nguyễn Trường An CC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

99 2174624 Nguyễn Thục Uyên CC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

100 2174632 Lê Thị Thu Ngân CC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

101 2174639 Trần Hồng Ân TE1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

102 2174699 Đặng Thiên Ân TM1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

103 2174708 Phạm Thị Cẩm Nhung TE1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

104 2174742 Nguyễn Chung Phượng Vy TE1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

105 2174797 Nguyễn Hoàng Nhi TE1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

106 2174802 Trần Huỳnh Cẩm Tú TE1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR



STT Mã số sinh viên Họ và tên lót Tên Lớp ngành Ghi chú

107 2174812 Vũ Phương Anh CC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

108 2174815 Hồ Ngọc Như Ý TE1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

109 2174884 Nguyễn Thị Phi Nhung TM1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

110 2174903 Nguyễn Thị Kiều Giang CC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

111 2174920 Tôn Thất Minh Huy TM1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

112 2175038 Lê Khánh Nhân DK1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

113 2175128 Võ Mai Thùy Dương TE1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

114 2175215 Phạm Ngọc Thịnh HQ1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

115 2175279 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh TV1711 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

116 2175288 Nguyễn Phan Gia Hân CC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

117 2175330 Trần Nguyễn Quỳnh Gia CC1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

118 2175338 Nguyễn Tấn Phong NH1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

119 2175368 Lê Đào Nhật Thiện PM1711 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

120 2175397 Hồ Lê Thành Đạt TM1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

121 2175420 Bùi Thị Phương Nga TE1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

122 2175441 Huỳnh Hồng Mỹ Kỳ NT1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

123 2175480 Lê Quang Linh HQ1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

124 2175533 Vũ Ngọc Như Quỳnh TT1711 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

125 2180192 Diệp Thế Hạo MK1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

126 2180360 Phạm Thị Trâm TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

127 2180384 Nguyễn Tạ Việt Linh TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

128 2180451 Ngô Minh Nhật VT1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

129 2180459 Lê Ngọc Minh Tâm TE1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

130 2180501 Lê Thị Trâm Anh TV1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

131 2180514 Huỳnh Thị Phương Trâm NT1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

132 2180519 Tiêu Vĩ Phong TV1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

133 2180577 Võ Phạm Như Ngọc TE1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

134 2180601 Trần Vũ Hải Nam NT1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

135 2180692 Lữ Hoàng Thanh Mai TE1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

136 2180704 Phan Cát Lợi TE1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

137 2180754 Tôn Thất Nguyên Vũ TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

138 2180782 Nguyễn Vũ Ánh Vy TV1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

139 2180820 Phạm Lan Vy NH1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

140 2180831 Nguyễn Thị Mỹ Ngân TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

141 2180896 Nguyễn Minh Anh TE1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

142 2180924 Huỳnh Thị Kiều Anh TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

143 2180950 Trần Hoàng Trung Quân TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

144 2181010 Huỳnh Kim Ngân NL1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

145 2181013 Nguyễn Tiến Long TC1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

146 2181223 Nguyễn Thị Trang Thanh TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

147 2181255 Nguyễn Lam Kim Huỳnh NH1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

148 2181326 Nguyễn Lê Hải Vân TE1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

149 2181370 Nguyễn Ngọc Yến Nhi TE1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

150 2181420 Trần Thị Thúy An TV1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

151 2181463 Phi Diễm Quỳnh DL1812 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

152 2181541 Trần Thái Ngọc TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

153 2181576 Vũ Như Quỳnh TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

154 2181649 Trần Quốc Huy NL1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

155 2181767 Nguyễn Châu Thùy Linh NL1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

156 2181812 Nguyễn Thị Hiếu TC1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

157 2181864 Phạm Ngọc Quý TC1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

158 2181927 Phạm Nguyễn Giáng My TE1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

159 2181934 Tạ Phụng Quân NL1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

160 2181989 Nguyễn Hoàng Thông TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

161 2182005 Cáp Thị Thu Nguyệt TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

162 2182012 Võ Ngọc Quỳnh Như TC1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR
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163 2182088 Cáp Thị Ngọc Thuận TK1812 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

164 2182129 Hoàng Tô Yến Nhi KT1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

165 2182259 Phan Nguyễn Trâm Anh TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

166 2182291 Đinh Quốc Tuấn QL1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

167 2182323 Võ Thị Huỳnh Như KT1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

168 2182325 Ngô Trần Ngọc Tuyền TV1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

169 2182420 Nguyễn Trần Tuyết Quỳnh TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

170 2182473 Nguyễn Hồng Hải LG1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

171 2182545 Phạm Nhựt Minh Khoa NL1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

172 2182546 Trần Anh Tôn Tín QL1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

173 2182557 Lưu Gia Bảo TE1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

174 2182560 Trần Lê Mỹ Ngọc TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

175 2182606 Bùi Ngọc Diệu TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

176 2182613 Đỗ Ngọc Hân NL1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

177 2182676 Phan Thị Mỹ Ngọc TC1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

178 2182712 Đỗ Ngọc Khánh Hà NL1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

179 2182846 Vòng Hồng Ngân TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

180 2182861 Trần Mỹ Ngọc NL1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

181 2182991 Nguyễn Thị Ngọc Hiền KS1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

182 2183011 Nguyễn Trần Thị Kim Ngân TE1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

183 2183068 Lư Thy Kỳ NT1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

184 2183264 Nguyễn Ngọc Như DL1812 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

185 2183339 Phạm Hoàng Tú Anh LG1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

186 2183382 Huỳnh Bích Châu MK1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

187 2183423 Nguyễn Tô Kiều Anh TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

188 2183433 Nguyễn Thị Thu Diễm KN1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

189 2183441 Đặng Hồng Ngọc TE1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

190 2183474 Khoan Trần Thu Trinh TN1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

191 2183500 Hồ Kim Quang NL1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

192 2183505 Trần Quý TC1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

193 2183509 Nguyễn Tuấn Anh TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

194 2183537 Đoàn Minh Thùy TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

195 2183690 Trương Phan Tùng NH1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

196 2183705 Nguyễn Thị Mỹ Tuyết TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

197 2183810 Lê Quang Phước BP1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

198 2183908 Nguyễn Mỹ Yến Nhi KS1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

199 2183942 Nguyễn Ngọc Phụng TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

200 2183975 Lê Thị Trà My TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

201 2184023 Đào Nguyễn Tuyết Trinh TE1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

202 2184032 Nguyễn Phạm Tuyết Nhi TC1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

203 2184063 Nguyễn Huỳnh Kim Phụng QL1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

204 2184216 Nguyễn Ngọc Thanh Xuân TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

205 2184234 Huỳnh Thị Ngọc Thư TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

206 2184277 Nguyễn Quỳnh Ny MK1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

207 2184404 Nguyễn Thị Bảo Ngọc TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

208 2184498 Nguyễn Tấn Tài TT1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

209 2184517 Vũ Anh Thư NH1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

210 2184543 Lưu Phạm Trung Hiếu TV1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

211 2184596 Nguyễn Thị Thu Hằng KT1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

212 2184597 Đoàn Thị Mai Anh TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

213 2184606 Võ Thành Chuẩn DL1812 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

214 2184607 Nguyễn Dịu Nguyễn TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

215 2184684 Hà Bái Hoành TN1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

216 2184691 Nguyễn Thủy Tiên NH1811 1.3. SV khóa 17,18 mợ TC TA và CĐR

217 2184709 Huỳnh Phạm Huyền Thanh TN1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

218 2184734 Huỳnh Thị Thu Sương CP1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR
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219 2184878 Lê Thị Trúc Linh DL1812 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

220 2185006 Nguyễn Văn Hậu QL1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

221 2185646 Nguyễn Hạ Phương Nghi TE1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

222 2185651 Lâm Kim Phụng TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

223 2185657 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

224 2185660 Lê Thị Hiền TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

225 2185676 Bùi Quý Hậu TE1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

226 2185683 Lương Ngọc Thủy Tiên TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

227 2185784 Nguyễn Ngọc Bảo Khanh TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

228 2185816 Vũ Ngọc Kim Anh TM1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

229 2186045 Trần Hà Phương MK1811 1.2. SV Khóa 17,18 TL đủ TC nợ CĐR

230 2190072 Lương Thanh Tuấn TE19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

231 2190098 Vũ Nguyễn Dạ Quỳnh TE19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

232 2190114 Trương Mỹ Cầm TE19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

233 2190148 Mai Nguyễn Trường Anh TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

234 2190284 Nguyễn Ngọc Tú Anh TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

235 2190377 Nguyễn Trường An TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

236 2190387 Nguyễn Ngọc Yến Như TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

237 2190458 Trần Thị Diệu Thảo KS19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

238 2190492 Ninh Gia Khanh TM19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

239 2190502 Trương Thẩm Phương TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

240 2190530 Nguyễn Thị Thúy Hiền TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

241 2190547 Phạm Thu Thảo NH19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

242 2190569 Võ Thị Tú Sương MK19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

243 2190701 Ông Kim Nhiên TV19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

244 2190765 Phạm Nguyễn Minh Thư TM19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

245 2190821 Nguyễn Ngọc Kiều Trinh NH19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

246 2190823 Phạm Nguyễn Anh Thi MKP1912 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

247 2190826 Nguyễn Thị Thục Uyên TATV19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

248 2190898 Hồ Huỳnh Trường Vũ MKP1912 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

249 2190907 Trần Nguyễn Bảo Trân TE19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

250 2190915 Hồ Mạnh Kiên TE19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

251 2191015 Phan Hà Hoàn Châu TV19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

252 2191139 Nguyễn Thị Phương Loan TE19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

253 2191176 Hà Lê Ngọc Tuyết TM19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

254 2191217 Võ Hồng Trinh TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

255 2191406 Võ Tấn Sáng NH19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

256 2191423 Đặng Nguyễn Vân Khánh TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

257 2191451 Lâm Phương Vy TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

258 2191492 Huỳnh Hoài Thương TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

259 2191552 Huỳnh Nhật Trường DL19121 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

260 2191731 Nguyễn Hương Trang NL19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

261 2191786 Hoàng Văn Huân QL19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

262 2191807 Nguyễn Thị Thùy Dung KT19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

263 2191943 Nguyễn Ngọc Hương Vi TK19121 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

264 2192041 Bùi Nguyễn Nhật Tân TE19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

265 2192110 Đỗ Trung Hiếu QL19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

266 2192265 Võ Ngọc Hoàng Bảo DL19121 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

267 2192343 Vũ Nhật Long Vy KT19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

268 2192348 Chung Kim Hồng KT19121 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

269 2192362 Nguyễn Lê Thùy Dung TV19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

270 2192552 Lê Xuân Hồng TE19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

271 2192577 Hồ Thị Thảo Vy TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

272 2192579 Đào Chiêu Minh MKP1912 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

273 2192600 Ngô Thị Mỹ Linh TV19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

274 2192619 Tăng Ngọc Bình TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR
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275 2192642 Trần Ngọc Hà Vy TM19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

276 2192670 Lê Đoàn Đan Như TV19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

277 2192700 Vũ Lan Anh TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

278 2192872 Nguyễn Phương Vy TE19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

279 2192942 Trần Nguyễn Nhật Thanh KS19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

280 2192992 Nguyễn Thị Kiều My TM19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

281 2193089 Nguyễn Thị Khánh Vy TE19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

282 2193142 Phạm Diệp Như Ý MK19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

283 2193157 Nguyễn Trần Ái Ly TV19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

284 2193214 Lê Mỹ Tuyền TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

285 2193224 Phạm Thuận Thiên TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

286 2193234 Vũ Nguyễn Phương Thảo TV19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

287 2193317 Quách Thị Kim Ngân TV19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

288 2193320 Hồng Ngọc Kim Ngân TM19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

289 2193351 Nguyễn Thị Kim Chi TV19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

290 2193400 Tống Quốc Hương KS19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

291 2193598 Đặng Thị Thi TC19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

292 2193674 Trần Ngọc Minh Phương TE19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

293 2193680 Nguyễn Trần Vân Anh KT19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

294 2193683 Nguyễn Hoàng Mi TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

295 2193808 Nguyễn Hiếu Kim Ngân TM19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

296 2193817 Âu Thanh Tùng TV19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

297 2193826 Nguyễn Tường Vy TE19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

298 2194032 Nguyễn Cẩm Vy MD19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

299 2194033 Phạm Hoàng Vân Anh NL19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

300 2194049 Võ Ngọc Phương Linh TM19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

301 2194067 Nguyễn Phương Nhi TV19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

302 2194169 Đỗ Thị Ngọc Anh NT19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

303 2194226 Đặng Thương Tín LG19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

304 2194320 Nguyễn Khánh Linh TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

305 2194729 Nguyễn Thị Mỹ Nhung NL19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

306 2195131 Phan Ngọc Bảo Trân MK19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

307 2195261 Lê Thị Quỳnh Như NH19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

308 2195657 Phạm Thúy An MKP1912 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

309 2195780 Nguyễn Thị Minh Anh MKP1912 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

310 2196878 Vũ Khánh Thùy Linh TV19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

311 2197047 Đoàn Thị Hồng Ngân TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

312 2197205 Lê Nguyễn Phương Nhi TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

313 2197567 Hồ Thảo Phương MK19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

314 2198507 Nguyễn Thị Hải Yến TE19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

315 2198716 Huỳnh Bảo Khang MKP1912 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

316 2198731 Nguyễn Thị Hồng Ngọc TE19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

317 2198811 Tô Hải Lam TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

318 2198867 Võ Thanh Diệu Khuê TM19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

319 2198910 Phan Huỳnh Mỹ Hiền TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

320 2199080 Phạm Lê Liên Hương TE19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

321 2199222 Trần Thị Kim Hoa TM19111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

322 2199256 Lê Thụy Kim Thành TM19112 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

323 22000013 Phạm Thanh Tùng MC20111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

324 22000072 Lê Vân VP20111 1.4. SV khóa 19 về sau TL đủ TC nợ CĐR

Danh sách gồm 324 sinh viên./.


